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RX PRESCRIPTION DRUG  [€ampesion] | Rx THUỐC KÊ ĐƠN

| Each bottle Sm! cantalns
[Thành phần}

Anti-infective Ofloxacin....................-.------ 15mg Anti-infective Mỗi: lọ 5ml chứa

| | a {Indleation, Administration, Contra-
| Oflœacnn............................ 156

| C F Indicationandother Information ) | OC FO° | [Chỉđịnh, cách dùng,chốngchỉ

| | Please see insert paper 7 định & các thông tín khác]

| | EYE DROPS [Storage] | THUỐC TRA MẮT Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng

| | (Ofloxacin 0.3%) | In tight containers, coal dry place (Ofloxacin 0.3%) [Bảo quản]

below 30°, protect from light
Trong hộp kín, nơi khô mát, dưới

5mL

WW
NI

MANUFACTURED BY:

PHARMCO.,LTO.
2-27, Yeongmun-ro, Cheo n-§u, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Korea

vi  

[Dosage form] Ophthalmic salutian

(Pacage] Sml/bottle/box

Keepoutofthereachofchildren.
a
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Anti-infective

[Compaskion) Fach bottle Smi cantains
Ofloxacin...

[Storage]In oght containers, cool dry
EYE DROPS

place below 30%, protect fram light

    

 

ou OCFO"

300, tranh ánh sáng

[Dạngbào chế] Dung dịch nhỏmắt

[Đóng gói] 5ml/lo/hộp   5mL

Gyeonggi-do, Hin Quéc

P2(228-06

Lot No

(Sm) Exp. Date: mil
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Heo(b4)

Rx Thuốc bán theo đơn sÊ -
Dé xa tam tay tré em

Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiến bác sĩ

OCFO
 

THANH PHAN
Mỗi lọ 5mL chứa:

Hoạt chất: Ofloxacin ................... 15 mg

Tá được: Sodium chloride, Hydrochloric acid, Sodium hydroxide, nước vô khuẩn.

DẠNG BÀO CHÉ: Dung dịch nhỏ mắt

DƯỢC LỰC HỌC

Ofloxacin là một fuoroquinolon tác động diệt khuẩn bằng cách ức chế enzym Topoisomerase

II (ADN gyrase) của vi khuân. Topoisomerase có vai trò tháo xoăn cho ADN. Đây là một phản

ứng phụ thuộc ATP đòi hỏi cả hai chuỗi của ADN bị căt ra đê cho phép đưa vào một đoạn
ADNở đoạn cất, sau đó đoạn cất này được hàn gan lai. Fluoroquinolone làm giảm việc tháo
xoăn cho ADN và làm ngừng nhanh chóng sự tông hợp ADN do can thiệp vào sự nhân đôi
ADN.
In vitro, ofloxacin có phổ kháng khuẩn rộng bao gồm các vi khuẩn gram dương, vi khuẩn gram
âm và vi khuân ky khí.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Mức độ hấp thu tại mắt và hấp thu toàn thân của ofloxacin sau khi nhỏ mắt hiện chưa được làm

sáng tỏ. Tuy nhiên, nồng độ ofloxacin trong huyết thanh sau khi nhỏ thuốc yematkhong bi

viêm là tương đối thấp so với khi dùng bằng đường uống hoặctiêm Sàh khi nhỏ mắt 1 giọt

dung dịch ofloxacin 0,3%, 4 lần/ngày trong 10,5 ngày cho những phụ nữkhỏe mạnh, nồng độ

thuốc trong dịch mắt khoảng từ 5,7 đến 31 meg/g trong vòng 40 phút sau khi dùng liều cuối

cùng. Trong nghiên cứu này, nồng độ ofloxacin trong dịch mắt cho thấy có sự biến đổi đáng

kê, nhưng nồng độ trung bình là 9,2 meg/g đạt được 4 giờ sau khi dùng liều kế liều cuối cùng.

CHỈ ĐỊNH

Thuốc nhỏ mắt OCFO được chỉ định điều trị: k
- Viêm kết mạc heal

 

t
- Loét giác mac

Do các chủng vi khuẩn nhạy cảm sau:

- Gram duong: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus

pneumoniae.

- Gram 4m: Enterobacter cloace, Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, Pseudomonas

aeruginosa, Serratia marcescens.

- Hiém khi: Propionibacterium acnes.

LIEU LUQNG VA CACH DUNG
Nhỏ thuốc vào mắt mỗi lần một giọt, ngày 3 lần. Liều lượng có thé thay đổi tùy theo tình trạng

của bệnh nhân.
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Nhiễm trùng hậu phẫu: 2 ngày trước khi phẫu thuật, nhỏ thuốc 5 lần/ ngày, mỗi lần I giọt. Tùy

theo từng loại phẫu thuật mà sử dụng thuốc cho thích hợp, nhỏ 1 giọt ngay sau khi mỗ và nhỏ

thuốc mỗi lần thay băng.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Chống chỉ định dùng thuốc nhỏ mắt OCFO cho những bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với

ofloxacin, hoặc với kháng sinh khác thuộc nhóm quinolone hoặc với bất cứ thành phần nao cla

thuốc.

CANH BAO
Không dùng thuốc để tiêm

Không dùng thuốc nhỏ mắt OCFO để tiêm dưới kết mạc, cũng như không nhỏ thuốc trực tiếp

vào tiền phòng mắt.

Đã có báo cáo về phản ứng quá mẫn nghiêm trọng và có thể gây tử vong xây ra ở một vài bệnh

nhân dùng kháng sinh quinolone toàn thân, kế cả ofloxacin với liều đầu tiên.

Nếu các phản ứng dị ứng voi ofloxacin xảy ra, ngưng dùng thuốc. Các phản ứng quá mẫn cấp

tính nghiêm trọng đòi hỏi phải được cấp cứu ngay lập tức. Về phương diện lâm sàng, nên chỉ

định dùng liệu pháp thở oxygen và thông khí đạo, kê cả đặt nội khí quản.

THẬN TRỌNG
Như những thuốc kháng khuẩn khác, khi dùng thuốc kéo đài có thể làm tăng các chủng vỉ

khuẩn để kháng thuốc kế cả nấm. Nếu bội nhiễm xảy ra, ngưng dùng thuốc và áp dụng các

biện pháp điều trị thích hợp. Ngay khi có các biểu hiện lâm sàng của sự bội nhiễm, bệnh nhân

nên được xét nghiệm bằng các phương pháp khuếch đại hỗ trợ như soi vi khuẩn dưới kính hiển

vi đèn khe (slit slamp), nhuộm huỳnh quang. Ngưng dùng ofloxacin ngay khi có biểu hiện đầu

tiên phát ban da hoặc bất cứ dấu hiệu của phản ứng quá mẫn nào.

Dung khang sinh quinolone toàn thân kế cả ofloxacin sẽ đưa đếnnhữhg ôn thương hoặc ăn

mòn sụn ở các khớp chịu lực và những dấu hiệu khác của bệnh khớp ở vu loại động vật

chưa trưởng thành khác nhau.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÔN
Dùng thuốc nhỏ mắt: Những tác dụng phụ của thuốc thường gặp nhất là cảm giác bong rác mắt

thoáng qua hoặc khó chịu. Những phản ứng phụ khác được báo cáo là ngửa, đỏ, viêm kết mạc,

viêm giác mạc, phù mat/ quanh mắt/mặt, dị cảm, chứng sợ ánh sáng, nhìn mờ, chảy nước mắt,

khô mắt, đau mất. Chong mt, buồn nôn được báo cáo là có thể Xây ra tuy hiếm.

*Thông bảo cho bắc sĩ những tác dụng không mong muôn gặp phải khi dùng thuấc.

TƯƠNG TÁC THUÓC
Chưa có các nghiên cứu về các tương tác thuốc đặc hiệu với thuốc nhỏ mắt OCEFO. Tuy nhiên,

khi dùng đồng thời một vài kháng sinh toàn thân nhóm quinolone với các thuốc khác cho thấy

làm tăng nồng độ theophylline trong huyết tương, ngăn cản sự chuyển hóa caffeine và làm tăng

tác dụng của thuốc chống đông máu warfarin và dẫn xuất của nó khi dùng đường uống, làm

tăng tạm thời nồng độ creatinin huyết ở những bệnh nhân dung cyclosporine.

PHY NU MANG THAI VA CHO CON BU

Không dùng thuốc này cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú.

ANH HUONG LEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC
Thuốc nhỏ mắt OCFO không ảnh hưởng đến bệnh nhân khi lái xe và vận hành máy móc.

 

https://trungtamthuoc.com/



QUA LIEU
Dùng quá liều thuốc này có thê gây kích ứng và khó chịu ở mắt, tuy nhiên các phản ứng này

thường không phải là phản ứng nghiêm trọng. Khi dùng quá liều thuốc nhỏ mắt có thê rửa mắt

bằng tia nước ấm.

BẢO QUẢN: Bảo quản trong hộp kín, nơi khô mát đưới 30°C, tránh ánh sáng.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Dùng thuốc trong vòng 1 tháng kế từ ngày mở nắp.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.

ĐÓNG GÓI: 5ml/ lọ/ hộp

San xuat boi:

2-27,

  

TUQ. CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

Nguyen Huy Hing

 

https://trungtamthuoc.com/


